
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Khoa Đại Cương

Học phần: Tin học cơ bản Ngày cấp: 28/04/2021

STT Số hiệu chứng chỉ
Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh Xếp loại Ghi chú

1 020011 Võ Thị Mỹ Hân 21/11/1997 Thừa Thiên Huế ĐẠT

2 020016 Hồ Kim Anh 14/12/2001 Nghệ An ĐẠT

3 020020 Lê Thị Hồng Nhung 24/08/2001 Bình Phước ĐẠT

4 020025 Nguyễn Thành Tiên 25/10/1997 Quảng Ngãi ĐẠT

5 020027 Nguyễn Quốc Duy 16/08/2001 TPHCM ĐẠT

6 020028 Võ Đức Giang 03/11/2001 Quảng Ngãi ĐẠT

7 020031 Trần Sỹ Phú 26/09/1992 TPHCM ĐẠT

8 020032 Huỳnh Trung Hiếu 30/04/1995 Bình Thuận ĐẠT

9 020033 Ngô Nhật Huy 20/04/2000 Bình Phước ĐẠT

10 020035 Nguyễn Bích Thùy Phương 09/02/2001 Quảng Ngãi ĐẠT

11 020037 Trần Văn Tuấn 01/06/2000 Nam Định ĐẠT

12 020039 Phạm Thanh Quý 05/02/2001 TPHCM ĐẠT

13 020041 Phan Thị Thắm 11/02/2001 Bình Định ĐẠT

14 020044 Trần Linh Chi 18/12/1998 Hải Phòng ĐẠT

15 020045 Nguyễn Thành Đô 30/04/1999 Bình Định ĐẠT

16 020047 Nguyễn Thị Thu Hương 12/04/2001 Bình Thuận ĐẠT

17 020048 Phạm Huỳnh Thùy Linh 12/02/2001 Bình Phước ĐẠT

18 020049 Trịnh Kim Mẫn 24/10/2001 TPHCM ĐẠT

19 020051 Nguyễn Huỳnh Phương 10/11/1996 TPHCM ĐẠT

20 020054 Nguyễn Huỳnh Trúc Tiên 16/10/2001 An Giang ĐẠT

21 020061 Đoàn Nhựt Huy 28/08/2001 Đồng Tháp ĐẠT

22 020062 Huỳnh Ngọc Phượng 17/01/2001 TPHCM ĐẠT

23 020063 Nguyễn Thanh Châu 05/04/2001 Quảng Ngãi ĐẠT

24 020064 Đỗ Vũ Hoàng Triều 09/08/2000 TPHCM ĐẠT

25 020065 Kim Su Young 27/09/2001 TPHCM ĐẠT

26 020067 Nguyễn Thị Phương Uyên 14/02/1999 TPHCM ĐẠT

Ghi chú Các sinh viên có tên trong DS trên vui lòng đến VP Khoa (A.408) để nhận chứng chỉ

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Họ và tên



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Khoa Đại Cương

Học phần: Tin học cơ bản Ngày cấp: 20/01/2022

STT
Số hiệu 

chứng chỉ

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh Xếp loại Ghi chú

1 026029 Nguyễn Nguyên Thành 21/05/1994 Bình Định ĐẠT

2 026048 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/07/1999 TPHCM ĐẠT

3 026049 Lê Tấn Cường 13/03/1998 Trà Vinh ĐẠT

Ghi chú Các sinh viên có tên trong DS trên vui lòng đến VP Khoa (A.408) để nhận chứng chỉ

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Khoa Đại Cương

Học phần: Tin học cơ bản Ngày cấp: 11/05/2022

STT
Số hiệu chứng 

chỉ

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh Xếp loại Ghi chú

1 032687 Bùi Thị Quyên 15/08/2001 Đồng Tháp ĐẠT

2 032688 Nguyễn Thị Thủy Tiên 27/10/2002 Quảng Ngãi ĐẠT

3 032691 Trương Công Hoàng 22/06/2002 Đà Nẵng ĐẠT

4 032692 Huỳnh Tấn Phát 04/10/2002 Đồng Tháp ĐẠT

5 032697 Nguyễn Thị Bích Tuyền 14/04/2002 Đồng Tháp ĐẠT

6 032702 Trương Phạm Duy Khang 31/07/2002 Bình Dương ĐẠT

7 032703 Lê Diễm My 01/11/2002 Kon Tum ĐẠT

8 032708 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/08/2002 Đồng Tháp ĐẠT

9 032710 Phạm Thị Ngọc Nhi 02/11/2002 Đồng Tháp ĐẠT

10 032717 Võ Quốc Việt 24/10/1998 Ninh Thuận ĐẠT

11 032722 Phạm Thị Thanh Trà 06/10/2001 Bình Định ĐẠT

12 032738 Phạm Văn Hà 03/02/2002 Quảng Nam ĐẠT

Ghi chú Các sinh viên có tên trong DS trên vui lòng đến VP Khoa (A.408) để nhận chứng chỉ

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Khoa Đại Cương

Học phần: Tin học cơ bản Ngày cấp: 03/08/2022

STT
Số hiệu chứng 

chỉ

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh Xếp loại Ghi chú

1 11907 Dương Trí Khánh 26/01/2022 Hà Tĩnh ĐẠT

2 11910 Trần Thanh Phong 17/10/2001 Đăk Lăk ĐẠT

3 11911 Huỳnh Thúy Hân 20/03/2002 TPHCM ĐẠT

4 11912 Lê Thị Quỳnh Lưu 07/07/2003 Quảng Ngãi ĐẠT

5 11916 Trần Phước Trọng 19/05/2002 Kiên Giang ĐẠT

6 11917 Đặng Hoàng Việt 01/05/2002 TPHCM ĐẠT

7 11918 Lý Tuấn Hòa 05/08/2002 TPHCM ĐẠT

8 11919 Nguyễn Thanh Vy 25/06/1999 Bình Dương ĐẠT

9 11920 Trần Nhựt Duy 19/04/2002 Đồng Tháp ĐẠT

10 11921 Nguyễn Hoàn Thiện 12/12/2000 Bạc Liêu ĐẠT

11 11923 Nguyễn Văn Phương 10/02/2002 Lâm Đồng ĐẠT

12 11925 Đoàn Trần Công Vỹ 26/12/2001 TPHCM ĐẠT

13 11926 Nguyễn Quang Hạnh Nguyên 21/10/2002 Bà Rịa-Vũng Tàu ĐẠT

14 11927 Nguyễn Duy Khoa 03/06/2002 Ninh Thuận ĐẠT

15 11928 Nguyễn Thị Hạ My 25/02/2002 Quảng Nam ĐẠT

16 11929 Phan Thành Đạt 14/03/2000 TPHCM ĐẠT

17 11930 Lâm Phụng Nhi 03/10/2002 TPHCM ĐẠT

18 11931 Bùi Thị Kim Tuyết 24/07/2002 Quảng Ngãi ĐẠT

19 11936 Trương Ngọc Minh Nguyệt 24/11/2002 Đồng Nai ĐẠT

Ghi chú Các sinh viên có tên trong DS trên vui lòng đến VP Khoa (A.408) để nhận chứng chỉ

Họ và tên

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC



BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Khoa Đại Cương

Học phần: Tin học cơ bản Ngày cấp: 10/02/2023

STT
Số hiệu chứng 

chỉ

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh Xếp loại Ghi chú

1 28030 Nguyễn Công Minh 09/12/2002 TPHCM ĐẠT

2 28031 Trần Minh Quân 30/01/2001 TPHCM ĐẠT

3 28032 Đỗ Khánh Duy 31/10/2000 TPHCM ĐẠT

4 28033 Nguyễn Phan Thành Vinh 25/11/2002 Kiên Giang ĐẠT

5 28034 Ngô Đình Cẩn 07/05/1998 Phú Yên ĐẠT

6 28035 Phạm Việt Đức 15/03/2001 Đồng Tháp ĐẠT

7 28044 Nguyễn Thế Diện 16/08/2000 Quảng Ngãi ĐẠT

8 28054 Đỗ Hoàng Phúc 12/07/1998 Long An ĐẠT

9 28057 Lê Ngọc Ánh Xuân 10/07/2002 TPHCM ĐẠT

10 28058 Nguyễn Trung Kiên 12/08/1998 Kon Tum ĐẠT

Ghi chú Các sinh viên có tên trong DS trên vui lòng đến VP Khoa (A.408) để nhận chứng chỉ

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NHẬN CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Họ và tên


